
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  651 /TB-ĐHSPKTHY Hưng Yên, ngày 17 tháng 8 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 
V/v công bố điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển ĐHCQ năm 2024 

    

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên công bố điểm trúng tuyển 

và danh sách thí sinh trúng tuyển ĐHCQ đợt 1 năm 2024 như sau: 

TT 
Mã ngành 

đào tạo 
Tên ngành đào tạo 

Điểm TT theo mã PTXT 

100 200 
402 

HSA TSA 

1  7480201 Công nghệ thông tin 17,0 25,0 65 45 

2  7480101 Khoa học máy tính 17,0 25,0 65 45 

3  7480103 Kỹ thuật phần mềm 17,0 25,0 65 45 

4  7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16,0 23,0 65 45 

5  7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16,5 24,75 65 45 

6  7510202 Công nghệ chế tạo máy 15,5 21,5 65 45 

7  7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15,5 21,5 65 45 

8  7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15,0 21,0   

9  7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16,0 23,0 65 45 

10  7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 17,0 25,0 65 45 

11  7510210 Điện lạnh và điều hòa không khí 15,0 21,0   

12  7140246 Sư phạm công nghệ 19,0 26,5   

13  7540209 Công nghệ may 15,0 21,0   

14  7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may  15,0 21,0   

15  7340101 Quản trị kinh doanh 16,0 23,0   

16  7340301 Kế toán 16,0 23,0   

17  7310101 Kinh tế  15,0 21,0   

18  7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 15,0 21,0   

19  7540103 Công nghệ hóa thực phẩm 15,0 21,0   

20  7220201 Ngôn ngữ Anh 15,5 21,75   

21  7140231 Sư phạm tiếng Anh 24,75 28,5   

22  7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 22,0 27,0   

Mã phương thức xét tuyển (PTXT): 100 - kết quả tốt nghiệp THPT năm 2024; 200 - kết quả học 

THPT; 402 - kết quả đánh giá năng lực hoặc tư duy năm 2024. Điểm trúng tuyển là: Tổng điểm của 3 

môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy + điểm Ưu tiên khu vực 

và đối tượng (áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển). 

Nhà trường công bố danh sách trúng tuyển trên website, đồng thời thí sinh có thể tra cứu tại địa 

chỉ: https://tuyensinh.utehy.edu.vn/TraCuuTrungTuyen. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên 

cổng thông tin của Bộ GD&ĐT; nộp kinh phí nhập học thông qua các ứng dụng của hệ thống giao dịch 

trực tuyến từ ngày 19/8/2024 đến ngày 26/8/2024 (trước khi nhập học). Nhà trường đón tiếp thí sinh 

nhập học theo ngành đào tạo từ 8h00 đến 17h00 ngày 26/8/2024 (có hướng dẫn kèm theo). 

Sinh viên các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện tử có thể đăng ký học lớp giảng dạy bằng tiếng Anh sau nhập học. 

        Thông tin chi tiết trên website:http://www.utehy.edu.vn; http://www.tuyensinh.utehy.edu.vn; 

        Fanpage: http://www.facebook.com/DaihocSuphamKythuatHungYen 
 

Nơi nhận: 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Các đơn vị trong toàn trường; 

- Đăng website, fanpage; 

- Lưu ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

(Đã ký) 

 

PGS.TS. Bùi Trung Thành 

https://tuyensinh.utehy.edu.vn/TraCuuTrungTuyen
http://www.utehy.edu.vn/
http://www.tuyensinh.utehy.edu.vn/
http://www.facebook.com/DaihocSuphamKythuatHungYen


 

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐHCQ NHẬP HỌC NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số: 651 /TB-ĐHSPKTHY ngày 17/8/2024) 

 
I. Nộp kinh phí nhập học trực tuyến từ ngày 19/8/2024 đến ngày 26/8/2024 

1. Kinh phí nhập học đối với khối ngành công nghệ, kỹ thuật 

- Học phí HK1 năm học 2024-2025: 1.580.000đ/tháng x 5 tháng = 7.900.000 đ 
- Khám sức khoẻ:                160.000 đ 
- Bảo hiểm y tế (Từ 01/10/2024 đến 31/12/2025):   1.106.000 đ 
- Bảo hiểm thân thể (Tự nguyện):                       150.000 đ/năm 
Cộng:                               9.316.000 đ 

(Bằng chữ: Chín triệu ba trăm mươi sáu nghìn đồng chẵn) 

2. Kinh phí nhập học đối với khối ngành kinh tế, ngoại ngữ 

- Học phí HK1 năm học 2024-2025: 1.350.000đ/tháng x 5 tháng = 6.750.000 đ 
- Khám sức khoẻ:                160.000 đ 
- Bảo hiểm y tế (Từ 01/10/2024 đến 31/12/2025):   1.106.000 đ 
- Bảo hiểm thân thể (Tự nguyện):                       150.000 đ/năm 
Cộng:                               8.166.000 đ 

(Bằng chữ: Tám triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn) 
3. Kinh phí nhập học đối với khối ngành sư phạm 
- Khám sức khoẻ:                160.000 đ 
- Bảo hiểm y tế (Từ 01/10/2024 đến 31/12/2025):   1.106.000 đ 
- Bảo hiểm thân thể (Tự nguyện):                       150.000 đ/năm 

Cộng:                               1.416.000 đ 

(Bằng chữ: Một triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng chẵn) 

4. Sinh viên nộp tiền trước khi nhập học theo cách sau (Lưu lại minh chứng): 

Cách 1: Hình thức nộp tiền qua APP Viettel Money:  

Đăng nhập vào “Viettel Money” → Chọn mục “Xem tất cả” → Chọn Học phí “Đại học, cao 

đẳng” → Chọn “Trường ĐHSPKT Hưng Yên” Nhập “Mã sinh viên” làm theo hướng dẫn để nộp 

tiền. 

Cách 2: Hình thức nộp tiền qua App VietinBank iPay: 

Đăng nhập ứng dụng VietinBank iPay, lựa chọn mục “Thanh toán hóa đơn” → Chọn mục 

“Học phí” → Chọn cơ sở đào tạo: nhập mã 9610 “Trường Đại học SPKT Hưng Yên”, nhập “mã 

sinh viên” làm theo hướng dẫn để nộp tiền 

Cách 3: Sinh viên nộp tiền qua tài khoản ngân hàng của nhà trường: 

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.  

Số tài khoản: 110000121329 tại Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Bắc Hưng Yên. 

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: “MÃ SINH VIÊN”, “NHAP HOC 2024-2025”, “Họ tên sinh viên” 

Ví dụ: 10124088 NHAP HOC 2024-2025, NGUYEN VAN A 

Trường hợp đặc biệt có thể nộp tiền mặt tại các cơ sở của Nhà trường 

5. Sinh viên khai báo online thông tin về Bảo hiểm y tế trước khi nhập học tại địa chỉ: 

https://tinyurl.com/KhaibaoBHYT 

6. Ghi chú: 

- Ký túc xá với phòng ở khép kín có wifi tại Cơ sở Mỹ Hào với mức từ 150.000 đ/sv/tháng. 
Cơ sở Khoái Châu với các mức: 

+ Phòng ở khép kín có wifi:        từ 150.000 đ/sv/tháng đến 200.000 đ/sv/tháng. 
+ Phòng ở bán khép kín có wifi:  từ 100.000 đ/sv/tháng đến 120.000 đ/sv/tháng. 

 
- Nhà trường không trả lại kinh phí nhập học nếu sinh viên từ bỏ khóa học. 

 

  

https://tinyurl.com/KhaibaoBHYT


 

II. Kế hoạch đón tiếp sinh viên nhập học theo ngành, cơ sở đào tạo 

THỜI GIAN CƠ SỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Từ 8h00 đến 17h00  

Thứ 2 ngày 26/8/2024 

 

Khoái Châu 

Sư phạm công nghệ 

Công nghệ chế tạo máy 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

Công nghệ kỹ thuật hóa học 

Công nghệ hóa thực phẩm 

Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Điện lạnh và điều hòa không khí 

Mỹ Hào 

Hải Dương 

Công nghệ thông tin 

Khoa học máy tính 

Kỹ thuật phần mềm 

Công nghệ may 

Khoái Châu 

Mỹ Hào 

Hải Dương 

Quản trị kinh doanh 

Kế toán  

Ngôn ngữ Anh 

Mỹ Hào 

Kinh doanh thời trang và Dệt may 

Ngôn ngữ Trung Quốc 

Kinh tế  

Mỹ Hào Sư phạm tiếng Anh 

Từ 14h00 đến 17h00 

Thứ 2 ngày 26/8/2024 
Khoái Châu 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Công nghệ kỹ thuật ĐK&TĐH 

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa bắt đầu từ ngày 27/8/2024. Sinh viên 

học chính thức theo thời khóa biểu từ ngày 04/9/2024 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Các số điện thoại hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc của sinh viên theo từng lĩnh vực: 

Hồ sơ nhập học, ngành đào tạo: 02213713081, 0982995385 (Thầy Thuần); Tài chính: 02213713855, 0377231956 (Cô Huế), 0392883223 (Cô Huệ) 

 Ký túc xá: 0368868679 (Cơ sở Khoái Châu); 0342709410 (Cơ sở Mỹ Hào) 

Cơ sở Khoái Châu: 02213689888; Cơ sở Mỹ Hào: 02213742076; Cơ sở Hải Dương: 02203894540 


